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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN U MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông  Trịnh Xuân Miễn 

Các Hội thẩm nhân dân:                      

1. Ông  Nguyễn Hải Hưng    

2. Ông Trần Trung Kiên         

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Giang Nam là Thư ký Tòa án nhân dân huyện U 

Minh, tỉnh Cà Mau.                   

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau tham gia 

phiên toà : Ông Lê Quốc Nin – Kiểm sát viên.                    

  

Ngày  26  tháng 9  năm 2017 tại trụ sở, Toà án nhân dân huyện U Minh xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 106/2016/TLST - DS ngày 08 tháng 11 năm 2016 

về việc Đòi tài sản là quyền sử dụng đất theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

166/2017/QĐXXST - DS ngày 16 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà H, sinh năm 1933; 

Địa chỉ cư trú: huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Ha, sinh năm 1956; Địa chỉ cư 

trú: huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy 

quyền ngày 04/11/2016); có mặt. 

 2.  Bị đơn: Ông M, sinh 1963 và bà G, sinh 1965; 

Địa chỉ cư trú: huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Anh N, sinh năm 1992; 

Địa chỉ cư trú: huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; có mặt. 

3.2. Anh Ng, sinh năm 1993; 

Địa chỉ cư trú: huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; có mặt. 

3.3. Ông T, sinh năm 1968; 

Địa chỉ cư trú: huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; có mặt. 

3.4. Bà K, sinh năm 1972; 

Địa chỉ cư trú: huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; vắng mặt. 
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 3.5. Chị A – 23 tuổi; 

 Địa chỉ cư trú: huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; vắng mặt. 

3.6. Anh K, sinh năm 1978; 

Địa chỉ cư trú: thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt. 

3.7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ; Địa 

huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; vắng mặt. 

3.8. Ủy ban nhân dân xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Năm 2000 bà H và ông P (Bà H và ông P là cha mẹ đẻ ông M) chi 63 chỉ vàng 

24kara để sang nhượng thành quả lao động của ông B 6,5ha đất trồng rừng và 1,5ha 

đất trồng lúa thuộc quyền quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Lâm nghiệp U Minh Hạ (gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp). Ông P và bà H giao M đứng 

tên giấy tờ sang bán và đứng tên thực hiện hợp đồng giao khoán với Công ty Lâm 

nghiệp. Ngày 19-3-2001, ông M ký hợp đồng giao khoán với Công ty Lâm nghiệp 

thời hạn 07 năm (19-3-2001 đến 19-3-2008). Sau khi sang nhượng, vợ chồng bà H 

giao toàn bộ cho vợ chồng ông M (ông M và bà G) trực tiếp quản lý, sản xuất nên vợ 

chồng ông M về phần đất này sinh sống, đồng thời ông P và bà H về sống chung với 

vợ chồng ông M. Năm 2006 ông P chết không để lại di chúc. Đầu năm 2015 bà H về 

sống chung với con gái tên Ha. Ngày 01 – 7 – 2015 ông M thanh lý hợp đồng giao 

khoán ngày 19-3-2001 với Công ty Lâm nghiệp. Ngày 30 – 12 – 2015 ông M ký lại 

hợp đồng giao khoán phần đất trồng rừng với diện tích 67.973,7m
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với thời hạn 20 

năm. Còn phần đất trồng lúa 1,5ha Công ty Lâm nghiệp giao về cho Ủy ban nhân dân 

xã Khánh Thuận quản lý từ năm 2008 theo Quyết định số 20/QĐ-UB ngày 20-01-

2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau để xem xét cấp quyền sử dụng đất cho những 

đối tượng có nhu cầu sử dụng.  

Đơn khởi kiện ngày 02-11-2016 bà H yêu cầu ông M và bà G giao trả lại ½ 

diện tích đất sang nhượng và 175.000.000đ tiền thu hoa lợi, lợi tức trên đất. Tại phiên 

tòa bà Ha thay đổi yêu cầu khởi kiện với nội dung chỉ yêu cầu ông M và bà G giao lại 

1,5ha đất trồng lúa; Rút lại yêu cầu khởi kiện đối với phần 175.000.000 đồng tiền hoa 

lợi, lợi tức. 

Ông M và bà G không chấp nhận yêu cầu của bà H với lý do bà H và ông P đã 

cho vợ chồng ông bà nên ông M đã ký hợp đồng chuyển nhượng với ông B và ông M 

đã ký hợp đồng giao khoán với Công ty Lâm nghiệp với trách nhiệm vợ chồng ông 

(ông M và bà G) chăm sóc nuôi dưỡng bà H và ông P cho đến khi qua đời. Nay ông 

M và bà G đồng ý trả lại bà H 30,5 chỉ vàng 24kara đây là phần vàng của bà H, còn 

lại 30,5 chỉ vàng 24kara phần của ông P thì ông M và bà G đã thực hiện nuôi ông P 

đến khi qua đời đúng như lời hứa. Hiện nay phần đất 1,5ha đất trồng lúa thì vợ chồng 

ông M cùng các con N, Ng, A quản lý sử dụng; còn lại 6,5 ha đất trồng rừng đã 

nhượng thành quả lao động ½ diện tích cho anh K, còn lại ½ diện tích thì T và bà K 

đang quản lý sử dụng.  
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* Ý kiến của Viện kiểm sát: Về thủ tục tố tụng, từ khi thụ lý cho đến tại phiên 

tòa hôm nay Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng thủ tục tố tụng quy định; 

các đương sự đã thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng tố tụng quy định. 

Về nội dung: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn nhưng buộc bị đơn giao trả 

lại đất nhưng tính gía trị đất thành tiền là 600.000.000đ; Đình chỉ yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn đối với phần 175.000.000đ tiền hoa lợi, lợi tức. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Việc vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ, Ủy ban nhân dân xã Khánh 

Thuận, bà K, chị A là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã được Tòa 

án nhân dân huyện U Minh triệu tập hợp lệ đến Tòa án để tham gia tố tụng tại phiên 

tòa nhưng các đương sự vắng mặt; theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật 

tố tụng dân sự Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt những đương sự này.  

[2] Về thay đổi, rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Tại phiên tòa đại diện 

nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện với nội dung là, yêu cầu bị đơn chỉ giao lại 1,5 

ha đất trồng lúa; việc thay đổi nội dung yêu cầu của đương sự không vượt quá phạm 

vi khởi kiện ban đầu nên được Tòa án chấp nhận. 

Đối với việc nguyên đơn rút yêu cầu về 175.000.000 đồng tiền hoa lợi, lợi tức, 

việc rút yêu cầu này của đương sự là tự nguyện của đương sự nên được Tòa án chấp 

nhận. 

[3] Về quan hệ tranh chấp: Nguyên đơn khởi kiện đòi bị đơn giao 1,5 ha đất 

trồng lúa tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được 

xác định là tranh chấp đòi tài sản là quyền sử đất được quy định tại khoản 2 điều 26 – 

Bộ luật tố tụng dân sự; tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân huyện U Minh được quy định tại điểm a, c khoản 1 điều 39 – Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

[4] Xét yêu cầu của các đương sự: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn giao lại 1,5 ha 

đất trồng lúa, theo thẩm định ngày 10 – 3 – 2017 đất có diện tích 15.460,1m
2
, năm 

2008 Công ty Lâm nghiệp đã chuyển giao về Ủy ban nhân dân xã Khánh Thuận quản 

lý theo quyết định số 120/QĐ-UB của ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Nguyên đơn cho 

rằng, quyền sử dụng  1,5 ha đất này là thuộc của vợ chồng nguyên đơn, chỉ cho bị đơn 

đứng tên hộ; còn bị đơn cho rằng nguyên đơn đã cho vợ chồng bị đơn nên bị đơn 

đứng tên hợp đồng giao khoán nên không đồng ý giao trả lại.   

Thấy rằng: Phần đất này trước đây là của ông B ký hợp đồng giao khoán với 

Công ty Lâm nghiệp, đến năm 2000 nguyên đơn đã chuyển nhượng lại từ ông B đối 

với thành quả lao động và quyền được ký hợp giao khoán. Nhưng khi ký hợp đồng 

chuyển nhượng thì nguyên đơn giao cho bị đơn ký hợp đồng chuyển nhượng, đồng 

thời giao cho bị đơn thực hiện toàn bộ việc giao khoán với Công ty Lâm nghiệp. 
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Chính nguyên đơn thừa nhận, phần đất trên Công ty Lâm nghiệp chỉ giao khoán cho 

những ai có điều kiện sản xuất và bảo vệ rừng. Do không có điều kiện để sản xuất, 

bảo vệ rừng nên nguyên đơn chỉ xuất tiền ra chuyển nhượng còn việc sản xuất, bảo 

vệ, ký kết và thực hiện quyền và nghĩa vụ của người được giao khoán đất thì bị đơn là 

người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thực tế, ngay sau khi chuyển nhượng bị đơn đã 

thực hiện tất cả các công việc và thủ tục để được ký hợp đồng giao khoán; Trong suốt  

hơn 15 năm thực hiện hợp đồng giao khoán, việc thực hiện nghĩa vụ và quyền của 

người nhận đất giao khoán đều do bị đơn thực hiện, còn nguyên đơn hoàn toàn không 

thực hiện một nghĩa vụ gì trên phần đất giao khoán. Điều này đã chứng minh quyền 

và nghĩa vụ đối với phần đất giao khoán là bị đơn chứ không phải nguyên đơn. Việc 

nguyên đơn chi xuất vàng để trả cho ông B được xem như nguyên đơn cho bị đơn 

mượn (vay không lãi) số vàng để chuyển nhượng; việc mượn này có điều kiện. Điều 

kiện của việc mượn là bị đơn phải có trách nhiệm trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 

nguyên đơn cho đến khi qua đời (BL: 132,127, 57).  

Trong suốt hơn 15 năm, bị đơn đã có nhiều công sức tôn tạo, bồi đắp làm tăng 

giá trị sử dụng của đất, làm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Việc 

nguyên đơn yêu cầu bị đơn giao lại 1,5 ha đất không phải do nhu cầu bức thiết mà là 

do mâu thuẫn gia đình. Đồng thời, nguyên đơn cũng không đủ điều kiện để sử dụng 

đất, trong khi bị đơn là người có nhu cầu bức thiết về sử dụng đất và bị đơn đã làm 

đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Do đó không có cơ sở để chấp nhận 

yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn giao lại cho nguyên đơn 1,5 ha đất trồng 

lúa. 

Về số vàng cho mượn: nguyên đơn xác định 63 chỉ vàng 24 kara còn bị đơn xác 

định 61 chỉ vàng 24 kara. Tại biên bản họp gia đình ngày 29 – 12 – 2014 có trưởng ấp 

11 xác nhận thể hiện 61 chỉ vàng 24 kara. Do đó, chấp nhận số lượng vàng là 61 chỉ 

vàng 24 kara. Song bị đơn chỉ đồng ý trả lại 30,5 chỉ vàng 24kara với lý do là đã 

chăm sóc cho ông P (là cha đẻ) đến ngày ông P qua đời xong nên xem như đã làm 

xong nghĩa vụ đối với ông P nên phải đối trừ 30,5 chỉ vàng. Thấy rằng, theo Luật Hôn 

nhân và Gia đình quy định: Con có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ, đặc biệt 

khi cha mẹ già yếu, khuyết tật. Như vậy việc bị đơn chăm sóc, nuôi dưỡng nguyên 

đơn là nghĩa vụ của con đối với cha mẹ. Cho nên, không có cơ sở để chấp nhận yêu 

cầu của bị đơn là đối trừ đi 30,5 chỉ vàng 24 kara vì đã chăm sóc, nuôi dưỡng ông P 

đến khi qua đời. Do đó, buộc bị đơn phải có nghĩa vụ giao trả lại cho nguyên đơn 61 

chỉ vàng 24 kara. 

Đối với yêu cầu của nguyên đơn về số tiền 175.000.000đ tiền hoa lợi, lợi tức; 

tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn đã rút lại yêu cầu này. Việc rút yêu cầu của nguyên 

đơn là tự nguyện, đây là quyền định đoạt của đương sự; do đó, Đình chỉ giải quyết đối 

với yêu cầu này. 

[5] Về chi phí xem xét, thẩm định tại chổ; án phí:  
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- Tại khoản 1 Điều 157 của Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định:  Đương sự phải 

chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chổ nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp 

nhận. Do yêu cầu của nguyên đơn về việc giao 1,5 ha đất không được Tòa án chấp 

nhận nên nguyên đơn phải chịu toàn bộ chi phí xem xét, thẩm định tại chổ; số tiền chi 

phí thẩm định tại chổ nguyên đơn đã chi trả xong. 

- Tại khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định: Đương sự phải 

chịu án phí sơ thẩm nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận, trừ trường hợp 

được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm.  

Yêu cầu của nguyên đơn về việc giao 1,5 ha đất không được Tòa án chấp nhận 

nên nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Song nguyên đơn là người cao tuổi 

và là người có công với cách mạng nên thuộc trường hợp được miễn theo quy định tại 

điểm đ khoản 1 Điều 12 – Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 nên nguyên đơn được 

miễn án phí sơ thẩm.  

Tòa án buộc bị đơn giao trả cho nguyên đơn 61 chỉ vàng 24 kara, đồng thời bị 

đơn không thuộc trừ trường hợp được miễn án phí dân sự nên bị đơn phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm của 61 chỉ vàng 24kara. Giá 1chỉ vàng 24kara = 3.500.000đ; 61 chỉ 

vàng 24kara thành tiền là 213.500.000đ. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch bị đơn 

phải chịu là 10.675.000đ = (106.750.000đ x 5%). 

[6] Đối với việc bị đơn chuyển nhượng cho anh K  ½ phần đất trồng rừng cũng 

như việc ông T quản lý ½ đất trồng rừng; vấn đề này không liên quan gì đến việc 

nguyên đơn yêu cầu bị đơn giao lại 1,5 ha đất trồng lúa nên không xem xét trong vụ 

án này, nếu sau này có tranh chấp phần đất trồng rừng với anh K, ông T thì tranh chấp 

này sẽ được giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự ở một vụ án khác.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Điều 233; 234; 235 của Bộ luật Dân sự 2005; 

 Căn cứ Điều 10; 11 của Luật Đất đai 2003; 

 Căn cứ khoản  1 Điều 147; khoản 1 điều 157; điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 

244 của Bộ luật tố tụng Dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 – Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

 Tuyên xử: [1]  Không chấp nhận yêu cầu của bà H về việc buộc ông M và bà 

G giao lại 1,5 ha đất trồng lúa (theo đo đạc thẩm định tại chổ 15.460,1m
2 

thuộc quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân xã Khánh Thuận) tại thửa 38, khoảnh 01, tiểu khu 019 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ. 

(Có sơ đồ phần đất lập 2017; BL: 126) 

[2] Buộc ông M và bà G có nghĩa vụ giao trả lại bà H 61 chỉ vàng 24kara. 

[3] Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu của nguyên đơn về số tiền 175.000.000 

đồng tiền hoa lợi, lợi tức. 
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[4] Bà H được miễn án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại bà H 8.000.000 đồng 

tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai số 05883 ngày 04 tháng 11 

năm 2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh. 

Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch ông M và bà G phải chịu 10.675.000 đồng. 

Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.                                      

Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Anh N, anh Ng, ông T, anh K có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. Chị A, bà K, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm 

nghiệp U Minh Hạ, Ủy ban nhân dân xã Khánh Thuận có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản 

án. 

  
 

Nơi nhận:     
- Đương sư;                                                              

- VKSND huyện U Minh; 

- Lưu hồ sơ vụ án;  

- Lưu VT.Tòa án U Minh. 

 

                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                      Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

                                           

                                             

                                   

                                   Trịnh Xuân Miễn 

 

 

 

 

 


